
PHỤ LỤC 1: 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN BỊ XỬ PHẠT 

 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THÁNG 7/2024 

(Kèm theo công văn số 3402/SYT-NVY ngày 06/8/2024) 

 

TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm hành chính 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  Biện 

pháp 

khắc 

phục 

hậu 

quả  

Ghi 

chú 

Cảnh 

cáo 

Phạt tiền 

 (số tiền phạt) 

Tước 

quyền sử 

dụng 

giấy 

phép về 

ATTP  

Tịch 

thu, 

tiêu 

hủy 

tang 

vật, vi 

phạm  

Hình 

thức 

xử 

phạt 

vi 

phạm 

khác 

I Cục Quản lý thị trường tỉnh 

 

1 Hộ kinh doanh 

shop Đồ Nhật 

Ô số 10, lô N16 

Khu C, khu đô thị 

Cái Dăm, phường 

Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
 10.000.000 

     

2 

Ngô Văn Hưởng 

Khu 9, phường 

Quảng Yên, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 90.000.000 

     

3 
Nguyễn Văn 

Vọng BKS 14B-

036.65 

Xã Trung Đông, 

huyện Trực Ninh, 

tỉnh Nam Đinh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
 12.000.000 

     

4 
Khổng Thành 

Đông  BKS 14H-

010.24 

Xã Tiên Lãng, 

Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh  

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
 

                         

6.000.000  

     

5 
Nguyễn Văn Hà  

BKS: 14C- 372-

39 

Xã Yên Than, 

Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
 

                         

3.000.000  
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TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm hành chính 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  Biện 

pháp 

khắc 

phục 

hậu 

quả  

Ghi 

chú 

Cảnh 

cáo 

Phạt tiền 

 (số tiền phạt) 

Tước 

quyền sử 

dụng 

giấy 

phép về 

ATTP  

Tịch 

thu, 

tiêu 

hủy 

tang 

vật, vi 

phạm  

Hình 

thức 

xử 

phạt 

vi 

phạm 

khác 

6 Hộ kinh doanh 

Châu Quốc 

Khánh 

Khu 8, Thị trấn 

Cái Rồng, huyện 

Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 8.000.000 

     

7 
Hộ kinh doanh 

Vũ Thị Huyền 

Thôn Đông Hà, 

xã Đông Xá, 

huyện Vân Đồn, 

tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 12.000.000 

     

8 

Đỗ Tiến Dũng 

BKS: 14B-012.96 

 Tổ 40, khu 4, 

phường Cao 

Thắng, thành phố 

Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 4.000.000 

     

9 

Vũ Đức Phương 

BKS:  30F-598.53 

P 808, tòa Ct2 

A1, khu đô thị 

Tây Nam Linh 

Đàm, Phường 

Hoàng Liệt, Quận 

Hoàng Mai, 

Thành Phố Hà 

Nội 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 4.000.000 

     

10 Phạm Tùng 

Dương BKS: 

14F-004.29 

Khu 7, phường 

Hải Yên, thành 

Phố Móng Cái, 

tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 4.000.000 
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TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm hành chính 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  Biện 

pháp 

khắc 

phục 

hậu 

quả  

Ghi 

chú 

Cảnh 

cáo 

Phạt tiền 

 (số tiền phạt) 

Tước 

quyền sử 

dụng 

giấy 

phép về 

ATTP  

Tịch 

thu, 

tiêu 

hủy 

tang 

vật, vi 

phạm  

Hình 

thức 

xử 

phạt 

vi 

phạm 

khác 

11 

Vũ Văn Quang 

BKS: 14B-018.28 

Khu Hồng Kỳ, 

phường Ninh 

Dương, thành phố 

Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

 Nuôi, lưu giữ, vận chuyển, 

trồng, cấy loài ngoại lai xâm hại 

ngoài phạm vi khu bảo tồn vì 

mục đích thương mại, trong 

trường hợp kiểm soát được sự 

phát triển, lây lan của chúng và 

chưa gây ra thiệt hại 

 7.500.000 

     

12 

HKD Nguyễn 

Ngọc Phong 

Số 29, phố Hòa 

Bình, thị trấn 

Tiên Yên, huyện 

Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 1.500.000 

     

13 
HKD Hoàng Thị 

Hương 

Thôn Nà Phạ I, xã 

Tình Húc, huyện 

Bình Liêu, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 800.000 

     

Tổng I: 13 tổ chức/cá nhân 162.800.000 
     

II Công An Tỉnh 

14 Nguyễn Thị Ánh 
Khu Bình Quyền, 

TT Bình Liêu 

Vi phạm quy định về ATTP 

(người chế biến không mang 

mặc bảo hộ theo quy định) 

 750.000 

     

15 Hoàng Thị Hương 
TT Bình Liêu, 

huyện Bình Liêu 

Kinh doanh thực phẩm không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ (xúc xích) 
 800.000 
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TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm hành chính 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  Biện 

pháp 

khắc 

phục 

hậu 

quả  

Ghi 

chú 

Cảnh 

cáo 

Phạt tiền 

 (số tiền phạt) 

Tước 

quyền sử 

dụng 

giấy 

phép về 

ATTP  

Tịch 

thu, 

tiêu 

hủy 

tang 

vật, vi 

phạm  

Hình 

thức 

xử 

phạt 

vi 

phạm 

khác 

16 Hà Văn Phùng 
TT Bình Liêu, 

huyện Bình Liêu 

Vi phạm quy định về ATTP 

(người chế biến không mang 

mặc bảo hộ theo quy định) 

 750.000 

     

17 Nguyễn Đăng Tú 
Hồng Phong, 

Đông Triều 

Vi phạm quy định về ATTP 

(người chế biến không mang 

mặc bảo hộ theo quy định) 

 2.000.000 

     

18 Vũ Trọng Phúc 
Bãi Cháy, Hạ 

Long 

Vi phạm quy định về ATTP 

(người chế biến không mang 

mặc bảo hộ theo quy định, dụng 

cụ thu gom chất thải không có 

nắp đậy, Lưu mẫu thức ăn không 

đúng quy định) 

 16.000.000 

     

19 Đỗ Đức Tùng 
Mạo Khê, Đông 

Triều 

Vi phạm quy định về ATTP 

(người chế biến không mang 

mặc bảo hộ theo quy định) 

 2.000.000 

     

20 
Nguyễn Duy 

Khánh 

Phường Đông 

Triều, Đông Triều 

Vi phạm quy định về ATTP 

(người chế biến không mang 

mặc bảo hộ theo quy định) 

 2.000.000 

     

21 Hoàng Văn Quý 
Mạo Khê, Đông 

Triều 

Vi phạm quy định về ATTP 

(Cống rãnh thoát nước thải 

không che đậy, sử dụng động vật 

chưa qua kiểm tra thú y) 

 13.400.000 

     

Tổng II: 08 tổ chức/cá nhân 
37.700.000 
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TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm hành chính 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  Biện 

pháp 

khắc 

phục 

hậu 

quả  

Ghi 

chú 

Cảnh 

cáo 

Phạt tiền 

 (số tiền phạt) 

Tước 

quyền sử 

dụng 

giấy 

phép về 

ATTP  

Tịch 

thu, 

tiêu 

hủy 

tang 

vật, vi 

phạm  

Hình 

thức 

xử 

phạt 

vi 

phạm 

khác 

III Cục Hải Quan Tỉnh 

22 Vi Văn Tuấn 

Thôn 4, xã Hải 

Tiến, thành phố 

Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ 
  90.000.000       

23 
Nguyễn Quang 

Vinh 

Khu Hồng Hà, 

phường Ninh 

Dương, thành phố 

Móng Cái,  tỉnh 

Quảng Ninh 

Mua hàng hóa nhập khẩu không 

có chứng từ hợp pháp trong địa 

bàn hoạt động Hải quan 

  7.500.000       

Tổng III: 02 tổ chức/cá nhân 97.500.000 
     

IV Sở Y tế 

 

24 

Công ty CP du 

lịch dịch vụ Sao 

Hạ Long 

Tổ 4, khu 1, 

đường Hạ Long, 

P. Bãi Cháy, TP 

Hạ Long 

Sử dụng người trực tiếp chế biến 

thực phẩm không sử dụng găng 

tay khi tiếp xúc với thực phẩm 

chín 

 4.000.000 

     

Tổng IV: 01 tổ chức/cá nhân 4.00.000 
     

V UBND các địa phương 



6 

 

TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm hành chính 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  Biện 

pháp 

khắc 

phục 

hậu 

quả  

Ghi 

chú 

Cảnh 

cáo 

Phạt tiền 

 (số tiền phạt) 

Tước 

quyền sử 

dụng 

giấy 

phép về 

ATTP  

Tịch 

thu, 

tiêu 

hủy 

tang 

vật, vi 

phạm  

Hình 

thức 

xử 

phạt 

vi 

phạm 

khác 

25 

HKD Nguyễn 

Duy Hoàn (Cơ sở 

sản xuất Thực 

phẩm Nguyễn 

Duy Hoàn) 

Tổ 5, khu 4, 

phường Hoành 

Bố 

Khu vực sản xuất, kho chứa 

đựng thực phẩm, nguyên liệu 

thực phẩm, phụ gia thực phẩm, 

dụng cụ vật liệu bao gói chứa 

đựng tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm có côn trùng, động vật gây 

hại xâm nhập. 

 

6.000.000   

   

26 

Công ty CP đầu 

tư xây dựng và 

thương mại 188 

Ô số 2 lô N3 khu 

đô thị mới Cái 

Dăm, p Bãi Cháy, 

TP Hạ Long 

Thực hiện không đúng quy định 

về lưu mẫu thức ăn 

 

8.000.000   

   

27 

Công ty cổ phần 

cung ứng tầu biển 

QN - Khách sạn 

Bạch Đằng 

Số 2 đường Hạ 

Long, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ 

Long 

Thực hiện không đúng quy định 

về lưu mẫu thức ăn 

 

8.000.000   

   

28 

 Doanh nghiệp 

TN Hoa Sơn Bãi 

Cháy 

phố Anh Đào, p 

Bãi Cháy, TP Hạ 

Long 

Thực hiện không đúng quy định 

về lưu mẫu thức ăn                                                                

Thực hiện không đúng quy định 

về kiểm thực 3 bước                                                         

Sử dụng người trực tiếp chế biến 

thức ăn không đội mũ, đeo khẩu 

trang 

 

20.000.000   

   

29 

 Công ty CP đầu 

tư xây dựng và 

thương mại 188) 

Ô số 2 lô N3 khu 

đô thị mới Cái 

Dăm, p Bãi Cháy, 

Không có dụng cụ chế biến, bảo 

quản và sử dụng riêng đối với 

thực phẩm sống, thực phẩm chín 

 

4.000.000   

  Vi 

phạm 

lần 2 
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TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm hành chính 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  Biện 

pháp 

khắc 

phục 

hậu 

quả  

Ghi 

chú 

Cảnh 

cáo 

Phạt tiền 

 (số tiền phạt) 

Tước 

quyền sử 

dụng 

giấy 

phép về 

ATTP  

Tịch 

thu, 

tiêu 

hủy 

tang 

vật, vi 

phạm  

Hình 

thức 

xử 

phạt 

vi 

phạm 

khác 

TP Hạ Long 

30 

Công CP du lịch 

và dịch vụ Hòa 

An 

Ô số 6A, lô BT 

67 khu biệt thự 

Sao Biển, p Bãi 

Cháy, TP Hạ 

Long 

Không thực hiện chế độ kiểm 

thực 3 bước                                                               

Không thực hiện về lưu mẫu 

thức ăn                                                          

Cống rãnh thoát nước thải khu 

vực nhà bếp bị ứ đọng, không 

được che kín 

 

24.000.000   

   

31 
 Công ty cổ phần 

khách sạn Hạ 

Long Dream 

Số 10 đường Hạ 

Long, phường Bãi 

Cháy, TP Hạ 

Long 

Thực hiện không đúng quy định 

về lưu mẫu thức ăn 

 

8.000.000   

   

32 
Nhà  hàng Thiên 

Hương 2 

Khu 3, phường 

Bãi Cháy, TP Hạ 

Long 

Sử dụng người trực tiếp chế biến 

thức ăn không đội mũ, đeo khẩu 

trang                         Không thực 

hiện chế độ kiểm thực 3 bước 

Không bảo đảm ngăn ngừa 

nhiễm chéo thực phẩm chưa qua 

chế biến và thực phẩm đã qua 

chế biến trong bố trí bếp ăn 

 

8.000.000   

   

33 
Quán cơm Giang 

Xoan 

Số nhà 274, Tổ 2, 

khu 5, phường 

Giếng Đáy, thành 

phố Hạ Long 

Không có giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện về an toàn thực 

phẩm                       Bày bán, 

chứa đựng thực phẩm trên thiết 

bị, dụng cụ vật liệu không đảm 

 

14.500.000   
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TT 
Tên tổ chức/cá 

nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm hành chính 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  Biện 

pháp 

khắc 

phục 

hậu 

quả  

Ghi 

chú 

Cảnh 

cáo 

Phạt tiền 

 (số tiền phạt) 

Tước 

quyền sử 

dụng 

giấy 

phép về 

ATTP  

Tịch 

thu, 

tiêu 

hủy 

tang 

vật, vi 

phạm  

Hình 

thức 

xử 

phạt 

vi 

phạm 

khác 

bảo vệ sinh  

34 

Nguyễn Thị Tâm 

- Nhà hàng Đồng 

Tâm 

Tổ 2 khu Hòa 

Bình, phường 

Mạo Khê, thị xã 

Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nơi chế biến, kinh doanh, bảo 

quản có côn trùng, động vật gây 

hại xâm nhập 

 

2.000.000   

   

35 

Lê Mai Hương - 

Nhà hàng Hồng 

cổ Gia Viên 

Khu Tràng Bạch, 

phường Hoàng 

Quế, thị xã Đông 

Triều 

Không thực hiện hoặc thự chiện 

không đúng quy định của pháp 

luật về lưu mẫu thức ăn 

 

4.000.000   

   

Tổng: 11 tổ chức/cá nhân 106.500.000   
   

 

Tổng cộng: 35 tổ chức/ cá nhân 

 
408.500.000   

   

Các Sở,địa phương có gửi báo cáo nhưng không xử phạt: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn và thành phố Uông Bí, Cẩm Phả, Huyện Đầm Hà, Cô 

Tô, Bình Liêu, Tiên Yên, Ba Chẽ, Quảng Yên. 
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PHỤ LỤC 2: 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

VỀ ATTP CÓ MỨC ĐỘ VÀ NGUY CƠ CAO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG THÁNG 7/2024 

(Kèm theo công văn số              /SYT-NVY ngày    /8/2024) 

 

TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ 

Hành vi vi 

phạm hành 

chính 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  Biện pháp 

khắc phục 

hậu quả và 

thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

Cảnh 

cáo 

Phạt tiền (số 

tiền phạt) 

Tước quyền 

sử dụng 

giấy phép 

về ATTP do 

cơ quan nhà 

nước có 

thẩm quyền 

cấp 

Tịch thu, 

tiêu hủy 

tang vật, 

phương 

tiện vi 

phạm hành 

chính 

Hình 

thức xử 

phạt vi 

phạm 

khác 

1 Ngô Văn Hưởng 

Khu 9, phường Quảng 

Yên, thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh 

hàng hóa không 

rõ nguồn gốc, 

xuất xứ là thực 

phẩm 

 90.000.000 

     

2 Vi Văn Tuấn 

Thôn 4, xã Hải Tiến, 

thành phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh 

hàng hóa không 

rõ nguồn gốc, 

xuất xứ 

  90.000.000  

     

3 
Hộ kinh doanh Vũ 

Thị Huyền 

Thôn Đông Hà, xã Đông 

Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh 

hàng hóa không 

rõ nguồn gốc, 

xuất xứ là thực 

phẩm 

 12.000.000 

     

4 
Hộ kinh doanh 

shop Đồ Nhật 

Ô số 10, lô N16 Khu C, 

khu đô thị Cái Dăm, 

phường Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

Kinh doanh 

hàng hóa nhập 

lậu là thực phẩm 

 10.000.000 
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TT Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 

Địa chỉ Hành vi vi 

phạm hành 

chính 

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính  Biện pháp 

khắc phục 

hậu quả và 

thời gian 

thực hiện 

Ghi 

chú 

5 

Công CP du lịch 

và dịch vụ Hòa 

An 

Ô số 6A, lô BT 67 khu 

biệt thự Sao Biển, p Bãi 

Cháy, TP Hạ Long 

Không thực hiện 

chế độ kiểm 

thực 3 bước                                                               

Không thực hiện 

về lưu mẫu thức 

ăn                                                          

Cống rãnh thoát 

nước thải khu 

vực nhà bếp bị ứ 

đọng, không 

được che kín 

 

24.000.000 

     

6 

 Doanh nghiệp TN 

Hoa Sơn Bãi 

Cháy 

phố Anh Đào, p Bãi 

Cháy, TP Hạ Long 

Thực hiện 

không đúng quy 

định về lưu mẫu 

thức ăn                                                                

Thực hiện 

không đúng quy 

định về kiểm 

thực 3 bước                                                         

Sử dụng người 

trực tiếp chế 

biến thức ăn 

không đội mũ, 

đeo khẩu trang 

 

20.000.000 

     

 


